	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 23/04/2025


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về các đơn vị kiến thức:
- Nhận biết được từ ngữ, thể thơ, nhịp thơ, phương thức biểu đạt trong bài thơ, những hình ảnh tiêu biểu được sử dụng trong bài thơ.
- Nhận biết được chất trữ tình, cái “tôi“, ngôn ngữ, chủ đề, hình ảnh tiêu biếu và ý nghĩa của tùy bút.
- HS vận dụng các kiến thức vể viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, năng lực cảm thụ, năng lực giải quyết vấn đề,…
- Năng lực chuyên biệt: năng lực phát hiện các từ tiếng Việt theo cấu tạo: từ Hán Việt; các biện pháp tu từ: so sánh, liệt kê...; giải nghĩa từ trong ngữ cảnh; liên kết và mạch lạc trong văn bản; dấu chấm lửng.
3. Phẩm chất: 
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc
- Lối sống yêu thương; cần cù, cố gắng
- Bồi dưỡng tình yêu văn học
- Học bài và làm bài thi nghiêm túc
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM: (đính kèm trang sau) 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch kiến thức
	Cấp độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Đọc hiểu
	Thơ tự do, tùy bút
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn nghị luận về vấn đề trong cuộc sống
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1
	40

	Tổng
	3
	1*
	5
	1*
	0
	3
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	20%
	80%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	80%
	





BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Đọc hiểu
	Thơ tự do, tùy bút
	Nhận biết:
- Nhận biết được từ ngữ, thể thơ, nhịp thơ, phương thức biểu đạt trong bài thơ.
- Nhận biết được những hình ảnh tiêu biểu được sử dụng trong bài thơ.
- Xác định được biện pháp tu từ.
Thông hiểu:
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ so sánh và dấu chấm lửng.
Vận dụng:
- Thể hiện được ý kiến, quan điểm về những vấn đề đặt ra trong ngữ liệu
- Rèn kỹ năng viết đoạn văn: Bày tỏ cảm xúc của bản thân về hình ảnh trung tâm trong văn bản.
- Trình bày được những suy nghĩ của mình về ý nghĩa của việc lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc sống 
	3TN
	5TN
	2TL

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống
	Nhận biết: Viết được bài văn đúng kiểu bài nghị luận về một vấn đề của đời sống.
Thông hiểu: Trình bày theo một trình tự hợp lí, logic
Vận dụng: Viết được bài nghị luận về một vấn đề trong đời sống; bài viết có sử dụng các yếu tố nghị luận. Biết vận dụng ngôn ngữ, kĩ năng kiểu bài rút ra bài học từ vấn đề trong đời sống
Vận dụng cao: Có sáng tạo, có cảm xúc sâu sắc; vận dụng được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm
	1TL*
	1TL*
	1TL

	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	3 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	80
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Đề 1 (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 23/04/2025 



	


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới
[bookmark: _Hlk179586270][bookmark: _Hlk179582426]MẸ VẪN LUÔN Ở ĐÂY ĐỂ ÔM CON
Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con, con nhé
ngay cả khi con không còn là đứa trẻ
với đầy những tổn thương…
Mẹ vẫn luôn ở đây dù không còn ánh sáng nào nữa của ngọn đèn đường
để đợi bước chân của con về trong khuya tối
cứ đi thật chậm thôi con, rồi sẽ tới
ngoài kia cuộc đời dù ngông nghênh, xốc nổi
cứ yên tâm, con vẫn còn một mái nhà…
(…) Mẹ vẫn luôn ở đây như mọi khi
con vấp ngã, con ốm đau, con khóc quấy
mẹ biết rất nhiều lần con ghét mẹ đến mức không thèm nhìn dù vẫn thấy
trái tim của một đứa con, mẹ biết vẫn luôn là vậy
tìm cách từ chối những ân cần…
Mẹ vẫn luôn ở đây lúc con mỏi gối chồn chân
nhìn ra chung quanh biết cuộc đời xa lạ
con không cần làm gì và cũng không cần phải mặc cả
mẹ sinh ra con giống như thân cây nảy mầm một chiếc lá
đã có gốc rễ lo vun trồng…
Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con, con biết không!
(Trích Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con, in trong Sao phải đau đến như vậy, 
Nguyễn Phong Việt, NXB Văn hóa – Văn nghệ, 2017)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 và ghi vào giấy kiểm tra (Mỗi câu đúng được 0.25 điểm)
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?
A. Tự do			B. Lục bát			C. Bảy chữ			D. Tám chữ
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là gì?
A. Miêu tả			B. Tự sự			C. Biểu cảm			D. Nghị luận
Câu 3. Đâu là chủ thể trữ tình và đối tượng trữ tình trong bài thơ?
A. Chủ thể trữ tình: người con, đối tượng trữ tình: người mẹ			
B. Chủ thể trữ tình: người mẹ, đối tượng trữ tình: người con
C. Chủ thể trữ tình: người con, đối  tượng trữ tình: cuộc đời
D. Chủ thể trữ tình: cuộc đời, đối tượng trữ tình: người con
Câu 4. Cảm xúc mà nhân vật trữ tình bộc lộ trong bài thơ là gì?
A. Tình yêu thương đong đầy				C. Niềm hạnh phúc, sung sướng
B. Cảm xúc thất vọng buồn bã				D. Sự chờ đợi, nỗi nhớ thương

Câu 5. Từ “ánh sáng” trong câu thơ: “Mẹ vẫn luôn ở đây dù không còn ánh sáng nào nữa của ngọn đèn đường” có nghĩa là gì?
A. Một ngọn đèn thật sự trên phố			C. Niềm tin và sự dẫn lối trong cuộc sống
B. Những nguy hiểm rình rập				D. Niềm vui, sự hạnh phúc của người mẹ
Câu 6. Bốn câu thơ dưới đây thể hiện điều gì về người mẹ?
Mẹ vẫn luôn ở đây như mọi khi
con vấp ngã, con ốm đau, con khóc quấy
mẹ biết rất nhiều lần con ghét mẹ đến mức không thèm nhìn dù vẫn thấy
trái tim của một đứa con, mẹ biết vẫn luôn là vậy
A. Người mẹ mệt mỏi và bất lực trước những phiền phức mà người con gây ra
B. Người mẹ bao dung và không ngừng yêu thương dù con có thể làm tổn thương mẹ
C. Người mẹ giận dữ và đau đớn vì người con lạnh lùng, không quan tâm mình
D. Người mẹ lạnh lùng và thờ ơ trước những hành động quấy nhiễu mà con gây ra
Câu 7. Câu thơ: “Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con, con biết không!” có ý nghĩa gì?
A. Mẹ luôn sẵn sàng chở che con bất kể thời điểm nào
B. Mẹ luôn chờ đợi con trở về nhà ăn bữa cơm gia đình
C. Mẹ chỉ lo lắng mỗi khi con ra ngoài thế giới rộng lớn
D. Mẹ mong ước con mau trưởng thành để với bớt nỗi lo
Câu 8. Chỉ ra biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong câu thơ dưới đây:
mẹ sinh ra con giống như thân cây nảy mầm một chiếc lá
đã có gốc rễ lo vun trồng…
A. Hoán dụ			B. Liệt kê			C. Tương phản		D. So sánh
Câu 9. Hãy chỉ ra hai câu thơ có dấu chấm lửng và nêu tác dụng của việc sử dụng dấu câu trong đoạn trích bài thơ: “Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con”.
Câu 10. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 – 7 câu bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em về hình ảnh của người mẹ trong đoạn trích bài thơ: “Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con”.
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Sống là phải biết tha thứ cho người khác bởi biết tha thứ sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn. Em hãy viết bài văn nghị luận xã hội bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa của lòng vị tha trong cuộc sống.  

----Hết----
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Đề 2 (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 23/04/2025  



	


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới
[bookmark: _Hlk194937825]MẸ TƠM
Tôi lại về quê mẹ nuôi xưa
Một buổi trưa, nắng dài bãi cát
Gió lộng xôn xao, sóng biển đu đưa
Mát rượi lòng ta ngân nga tiếng hát...
(...) Con đã về đây, ơi mẹ Tơm
Hỡi người mẹ khổ đã dành cơm
Cho con, cho Đảng ngày xưa ấy
Không sợ tù gông, chấp súng gươm
Nhà ai mới nhỉ, tường vôi trắng
Thơm nức mùi tôm nặng mấy nong
Ngồn ngộn sân phơi khoai dát nắng
Giếng vườn ai vậy, nước khơi trong?
Ôi bóng người xưa, đã khuất rồi
Tròn đôi nấm đất trắng chân đồi
Sống trong cát, chết vùi trong cát
Những trái tim như ngọc sáng ngời
Đốt nén hương thơm, mát dạ Người
Hãy về vui chút, mẹ Tơm ơi!
Nắng tươi xóm ngói, tường vôi mới
Phấp phới buồm dong, nắng biển khơi...”
(Trích Mẹ Tơm, in trong Thơ Việt Nam, Tố Hữu, 1945 - 1985) 
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 và ghi vào giấy kiểm tra (Mỗi câu đúng được 0.25 điểm)
Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?
A. Tự do			B. Lục bát			C. Sáu chữ			D. Năm chữ
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là gì?
A. Miêu tả			B. Tự sự			C. Biểu cảm			D. Nghị luận
Câu 3. Đâu là chủ thể trữ tình và đối tượng trữ tình trong đoạn trích?
	A. Chủ thể trữ tình: mẹ Tơm, đối tượng trữ tình: người con	
B. Chủ thể trữ tình: người con, đối tượng trữ tình: mẹ Tơm	
C. Chủ thể trữ tình: mẹ Tơm, đối tượng trữ tình: Đảng
D. Chủ thể trữ tình: Đảng, đối tượng trữ tình: mẹ Tơm	
Câu 4. Cảm xúc của nhân vật trữ tình dành cho đối tượng trữ tình là gì?
A. Kiêu ngạo, coi thường					C. Xa cách, nghi ngờ	
B. Biết ơn, xúc động					D. Lạnh nhạt, thờ ơ


Câu 5. Ba câu thơ dưới đây đã thể hiện điều gì về mẹ Tơm?
Hỡi người mẹ khổ đã dành cơm
Cho con, cho Đảng ngày xưa ấy
Không sợ tù gông, chấp súng gươm
A. Người mẹ có sự hi sinh và tinh thần dũng cảm
B. Người mẹ có tinh thần cao thượng và bao dung
C. Người mẹ có quyền lực tối cao, chống lại được mọi thứ
D. Người mẹ tằn tiện, tiết kiệm đã đến tuổi “gần đất xa trời”
Câu 6. Nhận xét về cách gieo vần của tác giả ở khổ thơ dưới đây:
Nhà ai mới nhỉ, tường vôi trắng
Thơm nức mùi tôm nặng mấy nong
Ngồn ngộn sân phơi khoai dát nắng
Giếng vườn ai vậy, nước khơi trong?
A. Vần chân, vần liền					C. Vần lưng, vần cách
B. Vần chân, vần cách					D. Vần lưng, vần liền
Câu 7. Cảm xúc mà nhân vật bộc lộ trong khổ ba của đoạn trích là gì?
A. Niềm sung sướng, hạnh phúc trước sự đổi thay của quê hương
B. Sự thất vọng, buồn bã trước việc “cảnh còn người mất”
C. Niềm tin, niềm hi vọng vào một tương lai tươi sáng ở phía trước
D. Sự háo hức, hứng khởi khi được gặp lại những người thân thiết
Câu 8. Chỉ ra biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong câu thơ dưới đây:
Sống trong cát, chết vùi trong cát
Những trái tim như ngọc sáng ngời
A. Nhân hóa			B. Liệt kê			C. Ẩn dụ			D. So sánh
[bookmark: _Hlk195087896]Câu 9. Hãy chỉ ra hai câu thơ có dấu chấm lửng và nêu tác dụng của việc sử dụng dấu câu trong đoạn trích bài thơ: “Mẹ Tơm”.
Câu 10. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 – 7 câu bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em về hình ảnh của người mẹ trong đoạn trích bài thơ: “Mẹ Tơm”.
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Sẻ chia không làm bạn nghèo đi mà làm bạn giàu thêm trong lòng người khác. Em hãy viết bài văn nghị luận xã hội bày tỏ suy nghĩ về lối sống biết sẻ chia. 

----Hết----
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(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 23/04/2025



	


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bên dưới
THÁNG BA – RÉT NÀNG BÂN
 [...] Nhưng đến tháng ba thì trời đất quả là kỳ ảo.
 Bảo rằng tháng ấy còn rét, không đúng, mà bảo hết rét rồi cũng không đúng nữa.
Trời trong như ngọc, đất sạch như lau. Ngủ dậy lúc còn tối trời, anh ngồi uống nước trà đợi trời sáng thì uống chưa xong ấm nước, anh bỗng thấy có những đám mây hồng từ phía đông kéo tới giữa một nền trời xanh ngăn ngắt một mầu. Ở đằng sau nhà, chim hót ríu ran, đánh thức những người còn đang thiêm thiếp. Anh mở cửa nhìn ra ngoài thì lá cây sạch bong ra, lóng lánh như ở trong một phim ảnh mầu tuyệt đẹp: sương móc ban đêm rửa hoa lá cỏ cây, rửa cả cát bụi trên các nẻo đường thành phố.
Giẫm một đôi giầy lên trên đất mịn màng, anh cảm thấy cái mát mẻ của đất, của sương vương trên cỏ thấm vào lòng anh y như thể anh đi chân không vậy. Chim vẫn hót ríu ran. Anh nhìn lên trời thì từ những đám mây hồng tỏa ra một thứ ánh sáng trắng như sữa, nhẹ như bông, tràn lan trong không khí và úp chụp lấy các lùm cây nội cỏ. Anh tự nhủ: “Hôm nay chắc nắng to”. Anh sửa soạn một bộ quần áo mỏng để mặc cho nhẹ nhõm và dễ chịu.
[…] Tôi yêu tháng Ba đất Bắc một phần vì thế và tôi không muốn tin rằng cái rét tháng Ba có thể làm cho “bà già chết cóng”. Tôi chỉ thích nghĩ rằng cái rét đôi khi bất ưng trở về với tháng Ba là một cái rét thơ mộng, cái rét của một trời đầy hương và ngát hoa, trong đó có những chàng trai mặc quần đỏ ngồi bên án sách ngâm thơ.
 (Trích Tháng ba – Rét Nàng Bân, in trong Thương nhớ mười hai,
Vũ Bằng, NXB Văn học, 1993)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 và ghi vào giấy kiểm tra (Mỗi câu đúng được 0.25 điểm).
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Tản văn			B. Tùy bút			C. Tiểu thuyết		D. Đồng thoại
Câu 2. Phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản trên là gì?
A. Miêu tả và nghị luận					C. Miêu tả và biểu cảm	
B. Nghị luận và biểu cảm					D. Nghị luận và miêu tả
Câu 3. Hãy xác định chủ thể bày tỏ cảm xúc trong đoạn trích trên.
A. Anh			B. Tôi				C. Thiên nhiên		D. Tháng ba
Câu 4. Đoạn trích chủ yếu khắc họa điều gì?
A. Thời tiết nhàm chán và ẩm ướt khi tháng Ba về		
B. Vẻ đẹp tinh khôi, kì diệu của tháng Ba đất Bắc
C. Cảnh sắc thiên nhiên vào tháng Ba ở miền Nam
D. Tình cảm của tác giả với quê hương vào tháng Ba
Câu 5. Cảm xúc và thái độ bao trùm đoạn trích là gì?
A. Hoài nghi và cảnh giác với cái rét muộn		C. Trân trọng, yêu mến và rung động
B. Lạnh nhạt và không quan tâm			D. Căng thẳng về sự thay đổi khí hậu
Câu 6. Chỉ ra biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong câu văn: “Anh mở cửa nhìn ra ngoài thì lá cây sạch bong ra, lóng lánh như ở trong một phim ảnh mầu tuyệt đẹp: sương móc ban đêm rửa hoa lá cỏ cây, rửa cả cát bụi trên các nẻo đường thành phố.”
A. So sánh			B. Nhân hóa			C. Ẩn dụ			D. Hoán dụ
Câu 7. Xác định phép liên kết câu trong câu văn: “Nhưng đến tháng ba thì trời đất quả là kỳ ảo.”.
A. Phép lặp			B. Phép thế			C. Phép liên tưởng		D. Phép nối
Câu 8. Câu văn “Anh nhìn lên trời thì từ những đám mây hồng tỏa ra một thứ ánh sáng trắng như sữa, nhẹ như bông, tràn lan trong không khí và úp chụp lấy các lùm cây nội cỏ.” đã gợi ra đặc điểm gì của tháng Ba?
A. Ánh nắng gay gắt và oi nồng				C. Ánh sáng chói chang đầu hè
B. Ánh sáng lạnh lẽo, khắc nghiệt			D. Ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng
Câu 9. Hãy nêu hai thông điệp em nhận được qua đoạn trích “Tháng Ba – Rét Nàng Bân”.
Câu 10. Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 – 7 câu bày tỏ suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống.
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Sống là phải biết tha thứ cho người khác bởi biết tha thứ sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn. Em hãy viết bài văn nghị luận xã hội bày tỏ suy nghĩ về ý nghĩa của lòng vị tha trong cuộc sống.   

----Hết----

I. M Ụ C TIÊU C Ầ N Đ Ạ T:   1. Kiến thức:  Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học  sinh về các đơn vị kiến thức:   -   Nh ậ n bi ế t  đư ợ c  t ừ   ng ữ , th ể   thơ, nh ị p thơ, phương th ứ c bi ể u đ ạ t trong bài thơ, nh ữ ng hình  ả nh tiêu bi ể u đư ợ c s ử   d ụ ng trong bài thơ.   -   Nh ậ n bi ế t đư ợ c ch ấ t tr ữ   tình, cái “tôi“, ngôn ng ữ , ch ủ   đ ề , hình  ả nh tiêu bi ế u và ý  nghĩa c ủ a  tùy bút.   -   HS v ậ n d ụ ng các ki ế n th ứ c v ể   vi ế t bài văn ngh ị   lu ậ n v ề   m ộ t v ấ n đ ề   trong đ ờ i s ố ng.   2. Năng l ự c:    -   Năng l ự c chung: năng l ự c tư duy, năng l ự c c ả m th ụ , năng l ự c gi ả i quy ế t v ấ n đ ề ,…   -   Năng l ự c chuyên bi ệ t: năng l ự c phát hi ệ n các t ừ   ti ế ng Vi ệ t  theo c ấ u t ạ o:  t ừ   Hán Vi ệ t ; các  bi ệ n pháp tu t ừ :  so sánh, li ệ t kê ... ;   gi ả i nghĩa t ừ   trong ng ữ   c ả nh ; liên k ế t và m ạ ch l ạ c trong  văn b ả n ; d ấ u ch ấ m l ử ng.   3. Ph ẩ m   ch ấ t :     -   B ồ i dư ỡ ng lòng yêu nư ớ c, ni ề m t ự   hào dân t ộ c   -   L ố i s ố ng yêu thương; c ầ n cù, c ố   g ắ ng   -   B ồ i dư ỡ ng tình yêu văn h ọ c   -   H ọ c bài và làm bài thi   nghiêm túc   II.  MA TR Ậ N   Đ Ề   KI Ể M TRA :  (đính kèm trang sau)   III .  B Ả NG Đ Ặ C T Ả   Đ Ề   KI Ể M TRA :   (đính kèm trang sau)   IV. N Ộ I   DUNG Đ Ề   KI Ể M TRA :   (đính kèm trang sau)   V. HƯ Ớ NG D Ẫ N CH Ấ M VÀ BI Ể U ĐI Ể M:  (đính kèm trang sau)      
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